
Môn: Đồ án vi điều khiển Nhóm: 01

CBGD:

Mã MH STT MSSV Ngày sinh Lớp
ĐQT 

(40%)

Thi 

(60%)
ĐTK Ghi chú

228014 1 2119060001 Tạ Lê Phúc An 29/03/2001 CCQ1906A 5

228014 2 2119060002 Đỗ Tuấn Hoàng Anh 10/01/1997 CCQ1906A 7.5

228014 3 2119060036 Trần Ngọc Ẩn 10/12/2001 CCQ1906B v HK2

228014 4 2119060037 Nguyễn Phạm Hữu Bằng 18/09/2001 CCQ1906B 8.5

228014 5 2119060038 Nguyễn Văn Cang 06/09/2000 CCQ1906B v HK2

228014 6 2119060004 Thái Quốc Cường 30/11/2001 CCQ1906A v HK2

228014 7 2119060041 Phạm Ngọc Danh 05/12/2001 CCQ1906B 6.5

228014 8 2119060042 Nguyễn Tấn Duy 09/03/2001 CCQ1906B 7

228014 9 2119060007 Trần Bình Dương 01/02/2001 CCQ1906A 6

228014 10 2119060009 Phan Duy Hiếu 30/08/2001 CCQ1906A 7

228014 11 2119060011 Trần Văn Hoàng 29/03/2000 CCQ1906A 6.5

228014 12 2119060047 Huỳnh Minh Khiêm 31/05/2001 CCQ1906B 6

228014 13 2119060014 Nguyễn Ngọc Khôi 26/06/2001 CCQ1906A v HK2

228014 14 2118060016 Võ Minh Kiệt 20/05/1999 CCQ1806A v HK2

228014 15 2119060015 Thái Thanh Liêm 10/03/1999 CCQ1906A v HK2

228014 16 2119060019 Nguyễn Đình Nhất 02/02/1999 CCQ1906A v HK2

228014 17 2119060052 Đàm Quang Ninh 12/09/2001 CCQ1906B 7

228014 18 2117060076 Nguyễn Văn Quang 30/03/1999 CCQ1706B v HK2

228014 19 2118060029 Đoàn Thế Sơn 27/04/2000 CCQ1806A v HK2

228014 20 2119060025 Nguyễn Chí Tài 10/11/1998 CCQ1906A 7

228014 21 2119060055 Nguyễn Thành Tài 08/03/2001 CCQ1906B 7

228014 22 2119060056 Nguyễn Quang Tâm 11/04/2000 CCQ1906B 7

228014 23 2119060057 Phạm Lê Thảo 05/01/2001 CCQ1906B 6.5

228014 24 2119060058 Cao Hữu Thắng 15/09/2001 CCQ1906B 7

228014 25 2119060029 Nguyễn Hồng Thật 10/01/1998 CCQ1906A v HK2

228014 26 2119060061 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 16/04/2001 CCQ1906B 8

228014 27 2119060062 Bùi Duy Thương 09/10/2001 CCQ1906B v HK2

228014 28 2119060063 Nguyễn Trung Tín 04/01/2001 CCQ1906B v HK2

228014 29 2119060032 Lê Quốc Triệu 10/06/2001 CCQ1906A v HK2

228014 30 2119060064 Nguyễn Hoàng NhựtTrường 08/03/2001 CCQ1906B v HK2

228014 31 2117060055 Nguyễn Công Tứ 12/04/1999 CCQ1706A 7.5

228014 32 2119060034 Bùi Long Vương 23/04/2001 CCQ1906A 8

228014 33 2119060068 Nguyễn Duy Vương 10/07/2001 CCQ1906B 8.5

228014 34 2119060035 Phan Phước Vương 28/02/2001 CCQ1906A v HK2
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